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1. Họ và tên: HOÀNG NGUYÊN PHONG 

2. Ngày sinh: 11/06/1976 Nam (Nữ): Nam Dân tộc: Kinh 

3. Học hàm:  Năm phong:  

    Học vi:̣ Thạc sỹ Năm đạt: 2018 

4. Chức vụ:  

5. Nơi ở hiện nay: P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội  

6. Đơn vị/ cơ quan công tác: Trường Đại Học Dược Hà Nội 

7. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội 

8. Điêṇ thoaị: 02438265219 Nhà riêng:  Di động:  

9. Fax:   Email: hoangphong@hup.edu.vn 

  
 

   

   

10. Quá triǹh đào taọ 
 

                 

                        

TT Bâc̣ đào taọ Nơi đào taọ Chuyên ngành Năm tốt 

nghiêp̣ 

1 Đại học Đại học Khoa học Tự nhiên Tin học 2000 

2 Thạc sĩ ĐH Quốc gia Hà Nội Quản lý Khoa học và 

Công nghệ 

2011 

3 Thạc sĩ Trường Đại học Hoà Bình Công nghệ thông tin 2018 
 

 

                        

 

11. Triǹh đô ̣ngoaị ngữ 
 

               

                        

TT Ngôn ngữ Triǹh đô ̣ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Trình độ C Trung bình Trung bình Trung bình 

2 Tiếng Anh Trình độ B Khá Khá Khá 

3 Tiếng Anh Trình độ B1 Trung bình Khá Khá 

 

 

                        

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                        

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Điạ chỉ 

1 1/1/2000- 

1/1/2001 

Kỹ sư Thư viện 13-15 Lê Thánh Tông - Hà 

Nội 

2 1/1/2001-1/1/2005 Giảng viên Phòng Quản lý khoa học 13 Lê Thánh Tông 

 



2 

 

3 1/1/2005 Giảng viên BM Toán Tin 13 Lê Thánh Tông 

 

                        

 

13. Các đề tài, dư ̣án đã chủ tri ̀hoăc̣ tham gia 
 

          

                        

TT Tên đề tài, dư ̣án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tiǹh 

traṇg đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Xây dựng phương pháp xác định hàm 

lượng một số hợp chất phân lập được 

từ cây gạo 

Thành 

viên 

10/2012 - 

6/2013 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

2 Chiết xuất và phân lập một số hoạt chất 

từ lá Sa Kê 

Thành 

viên 

7/2015 - 

3/2016 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

3 Nghiên cứu Dược tính một số cây 

thuốc ở Kiên Giang 

Thành 

viên 

3/2015 - 

4/2015 

Nghiên cứu 

Dược tính 

một số cây 

thuốc ở Kiên 

Giang 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

4 Khảo sát sự phù hợp của chương trình 

môn toán thống kê y dược đào tạo 

dược sĩ đại học tại trường đại học 

Dược Hà Nội 

Thành 

viên 

5/2017 - 

5/2018 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

5 Xây dựng website hỗ trợ nhận thức 

dược liệu 

Thành 

viên 

5/2017 - 

5/2018 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

 

 

                        

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                        

TT Tên bài báo Số tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công bố 

1 Thành phần hóa học tinh dầu ngũ sắc 

(Ageratum conyzoides L.) 

5 Y Dược học  17 28-32 2021 

2 Hỗ trợ tương tác trong phòng học với kiến 

trúc hệ thống con đa phương tiện 

3 Quản lý Giáo dục  12 85 2021 

3 The Need of Learners’ Participation in the 

Democratic University  

Governance 
 

4 International 

Research Journal 

of Management, 

IT & Social 

Sciences 

9 4 441 -

446 

2022 

4 Digital Transformation in Branding 

Building for Vietnam Higher 

Education Industry 

2 International 

Research Journal 

of Engineering, 

IT & Scientific 

Research 

8 4 139-

143 

2022 

 

 

                        

 

 

 

    



3 

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

                        

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 
 

 

                        

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                        

TT Hiǹh thức và nôị dung giải thưởng Năm tăṇg 

thưởng 
 

 

                        

  

17. Thành tưụ hoaṭ đôṇg khoa học khác 
 

            

                        

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                        

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                        

               

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 
 

  

                        

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
 

           

      

NGƯỜI KHAI 

Hoàng Nguyên Phong 
 

   

              

                        

 


